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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - 

AMSTERDAM 

TỔ ĐỊA - GDCD 

     (Đề thi có 04 trang) 

ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP 

  Môn: ĐỊA LÍ 8 

                  Năm học 2019 -2020 

Thời gian làm bài: 60 phút  

 

Họ tên học sinh: …………………………………………… Lớp: ……  

PHIẾU TRẢ LỜI:             Học sinh dùng tích vào đáp án đúng,  không khoanh vào đề 

Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D 

1     11     21     

2     12     22     

3     13     23     

4     14     24     

5     15     25     

6     16     26     

7     17     27     

8     18     28     

9     19          

10     20          

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Câu 1. Vật nuôi ở những vùng có khí hậu ẩm ướt chủ yếu là 

A. trâu, bò, lợn, gà.     B. dê, bò, ngựa, cừu. 

C. trâu, bò, ngựa.     D. bò, lợn, cừu. 

Câu 2. Các cây trồng chính của khu vực khí hậu gió mùa là 

A. lúa gạo, ngô, chè.     B. ngô, bông, dừa. 

C. chà là, bông, lúa gạo.    D. lúa mì, chà là, bông. 

Câu 3. Nước có sản lượng lúa gạo lớn nhất châu Á hiện nay là 

A. Thái Lan.      B. Trung Quốc. 

C. Việt Nam. D. Ấn Độ. 

Câu 4. Đặc điểm địa hình của Tây Nam Á  

A. chủ yếu là sơn nguyên và đồng bằng.  B. chủ yếu là đồng bằng và đồi núi thấp. 

C. chủ yếu là núi và cao nguyên.   D. chủ yếu là trung du và đồng bằng. 

Câu 5. Nền kinh tế Trung Quốc có những thay đổi lớn lao chủ yếu do 

A. nguồn lao động đông, giá rẻ.   B. cải cách đường lối và mở cửa. 

C. tài nguyên thiên nhiên đa dạng.   D. thị trường tiêu thụ lớn. 

Câu 6. Ý nào không phải là thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc ? 

A. Sản lượng lương thực đứng hàng đầu thế giới. 

B. Nền nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện.  

C. Nền công nghiệp phát triển nhanh chóng và hoàn chỉnh.    

D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. 

Câu 7. Ý nào không phải là thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện giữa các nước Đông Nam Á? 

A. Tương đồng về lịch sử đấu tranh.   B. Tương đồng về tập quán, sản xuất. 

C. Tương đồng về điều kiện tự nhiên.  D. Sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. 
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Câu 8. Đặc điểm dân cư, xã hội nào không phải là trở ngại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 

khu vực Đông Nam Á? 

A. Đông Nam Á có các luồng di dân giữa đất liền và các đảo. 

B. Dân số đông, mật độ dân số rất cao. 

C. Lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao còn hạn chế.   

D. Dân cư phân bố không đều, tập trung đông ở đồng bằng. 

Câu 9. Cho bảng số liệu sau 

Dân số Đông Nam Á giai đoạn 2005 – 2015 (Đơn vị: triệu người) 

 Năm  2005 2008 2010 2015 

Số dân 559,1 579,4 592,5 648,1 

     Nguồn : Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới. NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2017 

 Nhận xét nào đúng nhất về dân số Đông Nam Á ? 

A. Qui mô lớn, tăng nhanh và đều.   B. Qui mô lớn, tăng nhanh và không đều. 

C. Qui mô lớn, tăng chậm và đều.   D. Qui mô lớn, tăng chậm và không đều.  

Câu 10. Mục tiêu của ASEAN hiện nay là 

A. đẩy mạnh hợp tác về quân sự.    B. giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định. 

C. giúp đỡ các nước nghèo phát triển.  D. giải quyết mâu thuẫn giữa các nước. 

Câu 11. Ý nào không phải là điều kiện thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế của các nước Đông 

Nam Á ? 

A. Gần đường giao thông quốc tế quan trọng. 

B. Truyền thống văn hóa, sản xuất có nhiều nét tương đồng. 

C. Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có nhiều điểm giống nhau.  

D. Dân số đông, các nước có nền văn hóa khác nhau. 

Câu 12. Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI nằm trên các nước 

A. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nây.   B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan . 

C. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a.  D. Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan. 

Câu 13. Ý nào không phải là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ở châu Á? 

A. Dân số tăng nhanh.     B. Lao động dồi dào. 

C. Tài nguyên phong phú.    D. Thu hút vốn đầu tư. 

Câu 14. Đa số các nước Đông Nam Á đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách 

A. sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

B. phát triển công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ trong nước và xuất khẩu. 

C. sản xuất các mặt hàng công nghiệp cao cấp đòi hỏi trình độ khoa học kĩ thuật cao. 

D. chú trọng phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản để xuất khẩu thu ngoại tệ. 

Câu 15. Cây lương thực của Đông Nam Á phân bố chủ yếu ở các nước 

A. Thái Lan, Việt Nam, Bru-nây.   B. Thái Lan, Bru-nây, Mi-an-ma. 

C. Ma-lay-xi-a, Thái Lan, Bru-nây.   D. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam. 

Câu 16. Các cây công nghiệp nhiệt đới phát triển mạnh ở Đông Nam Á chủ yếu do 

A. có nhiều sông ngòi, lực lượng lao động đông. 

B. khí hậu nóng ẩm, đất đai màu mỡ. 

C. người dân có kinh nghiệm, truyền thống sản xuất.   

D. là mặt hàng xuất khẩu, đem lại giá trị kinh tế cao. 
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Câu 17. Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Đông Nam Á tập trung chủ yếu ở  đồng 

bằng và ven biển do 

A. có nguồn lao động đông, thị trường tiêu thụ lớn. 

B. khu vực này có nguồn vốn dồi dào, lao động đông. 

C. người dân có kinh nghiệm sản xuất và có tính cần cù, chăm chỉ.   

D. tiện cho việc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. 

Câu 18. Các nước phát triển mạnh ngành công nghiệp chế tạo máy của khu vực Đông Nam Á là 

A. Thái lan, Phi-lip-pin, Lào.    B. Phi-lip-pin, Lào, Việt Nam. 

C. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lay-xi-a.  D. In-đô-nê-xi-a, Mia-an-ma, Thái Lan. 

Câu 19. Nước ta không bị ảnh hưởng nhiều của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 tại Thái Lan 

là do 

A. nền kinh tế chưa phát triển mạnh.   B. nền kinh tế tăng trưởng chưa ổn định. 

C. nước ta chưa quan hệ rộng với bên ngoài.  D. nước ta gia nhập ASEAN năm 1995. 

Câu 20. Các nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á là 

A. Xin-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Lào.      

B. Lào, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a. 

C. Thái Lan, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a. 

D. Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Xin-ga-po, Thái Lan. 

Câu 21. Về nông nghiệp, ở châu Á xuất hiện hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau là 

A. khu vực khí hậu cận nhiệt và nhiệt đới.      

B. khu vực khí hậu ôn đới và nhiệt đới. 

C. khu vực khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. 

D. khu vực khí hậu nhiệt đới và khí hậu gió mùa. 

Câu 22. Trung Quốc, Ấn Độ có bình quân lương thực đầu người chưa cao là do 

A. sản lượng lương thực thấp.    B. xuất khẩu nhiều lương thực. 

C. dân số quá đông.     D. năng suất thấp. 

Câu 23. Vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á có đặc điểm 

A. nằm ở ngã ba của châu Phi, châu Mĩ, châu Á.       

B. nằm ở ngã ba của châu Âu, châu Á, châu Phi. 

C. tiếp giáp với phía tây của châu Âu.    

D. là cầu nối giữa châu Âu, châu Phi và châu Mĩ. 

Câu 24. Sản lượng lúa gạo của châu Á lớn nhất thế giới chủ yếu vì 

A. dân số đông, nguồn lao động dồi dào. 

B. nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ. 

C. khu vực khí hậu gió mùa có diện tích lớn. 

D. lúa gạo là cây trồng truyền thống, lâu đời. 

Câu 25. Sự đa dạng của khí hậu châu Á thể hiện ở  

A. phân hóa thành nhiều đới và nhiều kiểu khác nhau.     

B. phân hóa thành các đới: ôn đới, nhiệt đới, xích đạo. 

C. có các kiểu ôn đới lục địa và kiểu ôn đới hải dương.     

D. phổ biến là kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa. 

Câu 26. Đới khí hậu nào chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở châu Á ? 

A. Cận nhiệt.       B. Ôn đới. 

C. Nhiệt đới.       D. Xích đạo. 
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Câu 27. Châu Á phân thành nhiều đới khí hậu vì 

A. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc tới xích đạo.  B. lãnh thổ rộng theo đông – tây.  

C. tiếp giáp với rất nhiều biển và đại dương.   D. châu Á có nhiều dãy núi cao. 

Câu 28. Khí hậu châu Á thay đổi theo độ cao do  

A. lãnh thổ trải dài.      B. kích thước lãnh thổ rộng lớn. 

C. có nhiều biển và đại dương.    D. có nhiều dãy núi và sơn nguyên cao. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2014                                                                  

(Đơn vị: nghìn tấn) 

 

Năm Khai thác Nuôi trồng 

2000 1661 590 

2005 1988 1479 

2010 2414 2728 

2014 2920 3413 

        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) 

1. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng khai thác và nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2000 – 2014. 

2. Nhận xét về sản lượng thủy sản của nước ta. 

 

 

-----Hết----- 


